
1 02-04/8 Ông Vũ Kim Bảng 2.000.000

2 03/8 Nhà tài trợ 500.000

3 04/8 Ông Chu Văn Vang 500.000

4 6/8 Bà Hoa Thị Huyền Trang 800.000

5 6/8 Siêu thị Trang Anh Mart 20 Văn La 1.000.000

6 7/8 Bà Nguyễn Thu Hường 1.000.000

7 11/8 Ông Lê Hồng Nhật Tiến và con gái 15.000.000

8 12/8 Bà Vu Thi Hoa 2.000.000

9 12/8 Ông Nguyễn Văn Dũng 500.000

10 13-27/8 Ông Trịnh Tuấn Anh 2.000.000

11 13/8 Quỹ Thiện Tâm 1.337.100.000

12 14/8 Công ty Minh Cường Steel 15.000.000

13 16/8
Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ 

thương mại Việt Long
10.000.000

14 17/8 Bà Nguyen Thi Thu Huong 100.000

15 17/8 Nhà tài trợ 100.000

16 17/8 Bà Nguyễn Thị Hà Ngân 5.000.000

17 17/8 Ông Phạm Đức Dũng 200.000

18 18/8 Bà Nguyễn Thị Hoa 10.000.000

19 18/8 Bà Vương Thị Quỳnh 200.000

20 18/8 Bà Cấn Thị Vân Anh 100.000

21 18/8 Bà Phí Thị Huyền Oanh 100.000

22 18/8

Quỹ Thiện Tâm chuyển tiền hỗ trợ 01 

lần cho các gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn

535.000.000

23 18/8 Nhà tài trợ 100.000

24 18/8 Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh 50.000

25 18/8
Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng 

Người có công số 4 Hà Nội
2.000.000
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26 18/8 Bà Lê Nhung Anh 200.000

27 18/8
Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ 

AIA Việt Nam 
130.000.000

28 18/8
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 

Vinamilk
11.470.000

29 19/8
Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn 

Hà Nội
1.000.000

30 19/8 Bà Nguyen Thi Cham 2.000.000

31 20/8 Trung tâm Lưu trữ Lịch sử Thành phố 3.600.000

32 20/8
Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng 

Người có công số 2 Hà Nội
2.700.000

33 20/8 Công ty Cổ phần Làng Rùa 30.000.000

34 21/8 Ban Thi đua khen thưởng Thành phố 4.250.000

35 21/8
Trung tâm điều dưỡng Người có công 

Hà Nội
3.400.000

36 21/8 Bà Nguyen Thi Nga 50.000

37 21/8 Bà Nguyen Thi Thuy Tien 20.000

38 22/8 Bà Mai Thi Huong 500.000

39 22/8 Ông Nguyên Van Vu 100.000

40 24/8 Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội 8.900.000

41 24/8
Đội quản lý Thị trường số 15 - Chi 

cục quản lý thị trường Hà Nội
950.000

42 24/8 Ban Phục vụ Lễ tang Hà Nội 42.170.000

43 25/8
Phòng Nghiệp vụ tổng hợp- Chi cục 

quản lý thị trường Hà Nội
550.000

44 25/8 Đội quản lý Thị trường số 5 Hà Nội 1.000.000

45 25/8
 Đội quản lý thị trường số 18 - Chi 

cục quản lý thị trường Hà Nội
850.000

46 25/8 Làng trẻ em SOS Hà Nội 1.500.000

47 26/8
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc mỹ 

phẩm thực phẩm Hà Nội
4.000.000

48 26/8
 Đội quản lý thị trường số 12- Chi cục 

quản lý thị trường Hà Nội
1.000.000

49 26/8

Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và 

Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc 

da cam dioxin Hà Nội

5.000.000



50 26/8
Phòng Kiểm tra -Chi cục Quản lý thị 

trường Hà Nội
600.000

51 26/8  Đội Quản lý thị trường số 7 Hà Nội 1.300.000

52 26/8
Bà Lê Anh Thư - Phó Giám đốc Sở 

Nội vụ Hà Nội
5.000.000

53 26/8
Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng 

Người có công số 3 Hà Nội
3.500.000

54 27/8
Đội Quản lý thị trường số 14 - Chị 

cục Quản lý thị trường Hà Nội
1.500.000

55 27/8
Đội Quản lý thị trường số 11 - Chị 

cục Quản lý thị trường Hà Nội
800.000

56 27/8 Nhà tài trợ 1.000.000

57 27/8
Đội Quản lý thị trường số 20 - Chị 

cục Quản lý thị trường Hà Nội
600.000

58 27/8 Bà Nguyen Thi Anh Tam 100.000

59 27/8 Ông Vu Quoc Trung 900.000

60 27/8
Đội Quản lý thị trường số 6- Chị cục 

Quản lý thị trường Hà Nội
950.000

61 27/8
Đội Quản lý thị trường số 16- Chị cục 

Quản lý thị trường Hà Nội
1.000.000

62 27/8 Nhà tài trợ 500.000

63 27/8 Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội 15.000.000

64 27/8 Nhà tài trợ 1.000.000

65 28/8 Bà Dong Thi Nga 50.000

152.790.000 171.470.000    1.905.100.000Cộng

Tổng 2.229.360.000


